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Tóm tắt: Trong gần hai thập kỷ qua, cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc 
diễn ra ở nhiều không gian chiến lược khác nhau trên thế giới, trong đó có Đông Nam 
Ả. Mâu thuẫn về mục tiêu và lợi ích chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như sự 
thiếu vắng một cấu trúc an ninh và hợp tác chặt chẽ chung cho cả khu vực khiến cục 
diện tranh đua quyền lực giữa hai nước này ngày càng gia tăng, ơ các nước khác nhau 
và các lĩnh vực khác nhau, Mỹ và Trung Quốc nỗ lực phát huy tối da lợi thế của mình, 
đồng thời hạn chế khả năng mở rộng và gia tăng ảnh hưởng của đối thủ. Bài viết làm 
rõ cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam Á những năm gần đây 
trên các lĩnh vực như chính trị - đối ngoại và quân sự - an ninh.
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trong việc theo đuổi các lợi ích chính trị, 
kinh tế và an ninh”(1). Chiến lược Ân Độ 
Dương - Thải Bình Dương 2022 của Mỹ 
tiếp tục lên án các hành động của Trung 
Quốc ở không gian Ân Độ Dương - Thái 
Bình Dương với việc nhấn mạnh: “Trung 
Quốc đang kết hợp sức mạnh kinh tế, 
ngoại giao, quân sự và công nghệ để theo 
đuổi phạm vi ảnh hưởng ở Ân Độ Dương - 
Thái Bình Dương và tìm cách trở thành 
cường quốc có ảnh hưởng nhất thế giới. Sự 
ép buộc và xâm lược của Trung Quốc kéo 
dài trên toàn cầu, nhưng mạnh mẽ nhất ở 
Ân Độ Dương - Thái Bình Dương. Các đồng 

1. Về chính trị - ngoại giao

Cạnh tranh Mỹ - Trung tại Đông Nam 
Á đang gia tăng với tốc độ và quy mô ngày 
càng lớn và được biểu hiện trên tất cả các 
mặt với việc hai nước thúc đẩy mở rộng ảnh 
hưởng mềm và gia tăng sức mạnh cơ bắp.

Mỹ liên tục công khai chỉ trích các hành 
vi của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Báo cáo 
Chiến lược Ân Độ Dương - Thái Bình 
Dương 2019 khẳng định, “ngày nay, Ân Độ 
Dương - Thái Bình Dương ngày càng phải 
đối mặt với một Trung Quốc tự tin và quyết 
đoán hơn, sẵn sàng chấp nhận sự cọ xát
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minh và đối tác của Mỹ ở khu vực chịu 
nhiều tổn thất vì các hành vi có hại của 
Trung Quốc từ việc ép buộc kinh tê đối với 
Australia, xung đột dọc theo dòng kiểm 
soát thực tế với Ân Độ đến áp lực ngày 
càng tăng đối với Đài Loan và bắt nạt các 
nước láng giềng ở Biển Hoa Đông và Biển 
Đông”(2).

Từ góc độ giá trị, Mỹ tố cáo Trung Quốc 
đã và đang làm suy yếu hệ thống quốc tế 
từ bên trong bằng cách khai thác lợi ích, 
đồng thời làm xói mòn các giá trị và 
nguyên tắc của trật tự dựa trên luật lệ<3). 
Hướng dẫn Chiến lược an ninh quốc gia 
tạm thời được Nhà trắng đưa ra vào tháng 
03/2021 một mặt khẳng định Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương cùng châu Âu và 
Tây bán cầu là ba khu vực gắn chặt với lợi 
ích quốc gia của Mỹ(4), mặt khác nhấn 
mạnh “Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh 
duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh 
kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ 
của mình để tạo ra thách thức lâu dài đối 
với hệ thống quốc tế ổn định và mở”(5), 
đồng thời nêu bật việc Mỹ cạnh tranh 
chiến lược với Trung Quốc(6).

Trước những cáo buộc của Mỹ, Trung 
Quốc ít khi phản đối hoặc giải thích trực 
tiếp. Thay vào đó, lãnh đạo của nước này 
thường xuyên phát biểu kêu gọi hòa bình 
và ủng hộ sự phát triển của các nước, nhấn 
mạnh việc các nước trong khu vực cần đề 
cao sự tôn trọng lẫn nhau, tăng cường hợp 
tác cùng có lợi, cùng nhau giải quyết các rủi 
ro và thách thức(7). Trung Quốc nhấn 
mạnh yêu cầu ủng hộ vai trò trung tâm của 
ASEAN, khẳng định rằng cấu trúc hợp tác 
khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, cởi mở 

và bao trùm là nền tảng quan trọng cho 
hòa bình và thịnh vượng lâu dài của khu 
vực. Trung Quốc cũng khẳng định việc cần 
hỗ trợ xây dựng Cộng đồng ASEAN và 
những nỗ lực của cộng đồng này trong việc 
duy trì chủ nghĩa đa phương và bảo vệ hệ 
thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung 
tâm(8).

Để nâng vai trò ở khu vực, cả Mỹ và 
Trung Quốc đã nỗ lực thiết lập và nâng 
tầm quan hệ với ASEAN. Thiết lập quan 
hệ đối thoại năm 1977 nhưng đến năm 
2015, Mỹ và ASEAN mới thiết lập quan hệ 
đối tác chiến lược và đến tháng 11/2022, 
quan hệ Mỹ - ASEAN được nâng lên tầm 
đối tác chiến lược toàn diện. Ngược lại, 
quan hệ đối tác đầy đủ ASEAN - Trung 
Quốc mới được thiết lập vào tháng 7/1996 
nhưng nhanh chóng được nâng lên tầm 
chiến lược vào năm 2003. Tháng 11/2021, 
quan hệ ASEAN - Trung Quốc được nâng 
lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn 
diện. Trong quan hệ với ASEAN và cơ chế 
do ASEAN dẫn dắt, Mỹ dường như chậm 
hơn Trung Quốc nhưng về cơ bản, hai nước 
này đều là thành viên của các cơ chế do 
ASEAN dẫn dắt như ASEAN+1 (Trung 
Quốc - 1997; Mỹ - 2013); Hội nghị cấp cao 
Đông Á (Trung Quốc - 2005, Mỹ - 2011).

Cả Mỹ và Trung Quốc cũng nỗ lực nâng 
cấp quan hệ với từng quốc gia Đông Nam 
Á. Mỹ thiết lập quan hệ đồng minh với 
Philippines và Thái Lan thời kỳ Chiến 
tranh Lạnh nhưng số lượng quan hệ cấp 
chiến lược giữa Mỹ và một sô nước Đông 
Nam Á rất khiêm tốn, chỉ có Singapore 
(2005) và Indonesia (2015). Ngược lại, 
ngoại trừ Singapore và Timor Lester thì 
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các nước Đông Nam Á còn lại có quan hệ 
từ mức đối tác chiến lược trở lên với Trung 
Quốc (xem Bảng 1).

Xét về xây dựng cơ chế, trong những 
năm trở lại đây, sáng kiến chính trị - an 
ninh lớn nhất của Mỹ ở khu vực là Ân Độ 
Dương - Thái Bình Dương. Mỹ cùng các đối 
tác Nhật Bản, Australia và An Độ (nhóm 
Bộ tứ) cam kết thúc đẩy khu vực Ân Độ 
Dương - Thái Bình Dương tự do và mở, hợp 
tác ở tiểu vùng sông Mekong, ở Biển Đông 
và trên khắp An Độ Dương - Thái Bình 
Dương nhằm hỗ trợ luật pháp quốc tế, chủ 
nghĩa đa nguyên, ổn định khu vực và các 
nỗ lực phục hồi sau đại dịch(9).

Đông Nam Á là địa bàn đầu tiên mà 
Trung Quốc triển khai các chiến lược đối 
ngoại quan trọng như xây dựng Cộng đồng 
chung vận mệnh và Sáng kiến Vành đai và 

Con đường (BRD. Với ý tưởng xây dựng 
Cộng đồng chung vận mệnh, tháng 
11/2012, Báo cáo Đại hội XVIII Đảng Cộng 
sản (DCS) Trung Quốc nêu rõ phải khởi 
xướng ý thức cộng đồng chung vận mệnh 
nhân loại. Tháng 10/2013, Trung ương 
DCS Trung Quốc tổ chức hội thảo về công 
tác ngoại giao láng giềng, chủ trương làm 
cho ý thức cộng đồng chung vận mệnh “ăn 
sâu bén rễ” ở các nước láng giềng. Ngay 
trong tháng 10/2013, trong bài phát biểu 
tại Quốc hội Indonesia, Tập Cận Bình chủ 
trương “cùng nhau xây dựng cộng đồng 
chung vận mệnh Trung Quốc - ASEAN 
ngày càng chặt chẽ”(10). Đến nay, Trung 
Quốc đã đạt được thỏa thuận xây dựng 
cộng đồng chung vận mệnh với 3 nước là 
Lào, Campuchia và Myanmar.

Đông Nam Á cũng là khu vực lựa chọn 

Bảng 1: Mức độ quan hệ của Mỹ và Trung Quốc vói các nước Đông Nam Á

Mỹ Trung Quốc

Brunei
Darussalam

- Quan hệ ngoại giao - Đối tác hợp tác chiến lược (2013)

Campuchia - Quan hệ ngoại giao - Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2010) 
- Cộng đồng chung vận mệnh (2018)

Indonesia - Đối tác chiến lược (2015) - Đối tác chiến lược toàn diện (2013)

Lào - Đối tác toàn diện (2016) - Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2009) 
- Cộng đồng chung vận mệnh (2017)

Malaysia - Đối tác toàn diện (2016) - Đối tác chiến lược toàn diện (2013)

Myanmar - Đại biện lâm thời Mỹ ớ Myanmar 
(từ 12/2022)

- Đổi tác hợp tác chiến lược toàn diện (2013) 
- Cộng đồng chung vận mệnh (2020)

Philippines - Đồng minh - Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2018)

Singapore - Đối tác chiến lược - Đối tác hợp tác toàn diện (2015)

Thái Lan - Đồng minh - Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2012)

Timor Leste - Quan hệ ngoại giao - Đối tác toàn diện láng giềng hữu nghị, tin 
tướng lẫn nhau và cùng có lợi (2014)

Việt Nam - Đối tác toàn diện (2013) - Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008)

Nguồn: Tống hợp của các tác giả.
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đầu tiên trong việc xây dựng Con đường tơ 
lụa trên biển thế kỷ XXI. Hai tuyến đường 
thuộc Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 
XXI đều đi qua Đông Nam Á. Trong 6 hành 
lang lớn thuộc Vành đai kinh tế con đường 
tơ lụa xây dựng cũng bao gồm hành lang 
hợp tác kinh tế quốc tế giữa Trung Quốc và 
bán đảo Đông Dương. Các nước Đông Nam 
A có vai trò quan trọng trong việc triển 
khai kết nối chiến lược của Trung Quốc. 
Trung Quốc đã xây dựng Hành lang Kinh 
tế Trung Quốc - Lào, Hành lang Kinh tế 
Trung Quốc - Myanmar, là những cấu 
thành quan trọng của Hành lang Kinh tế 
Trung Quốc - bán đảo Đông Dương 
(CICPEC). CICPEC là con đường quan 
trọng để miền Tây Nam Trung Quốc hướng 
ra An Độ Dương, là một trong 6 hành lang 
lớn của BRI. Hành lang này lấy Nam Ninh 
(tỉnh Quảng Tây) và Côn Minh (tỉnh Vân 
Nam) làm khởi điểm, lấy Singapore là 
điểm cuối, đi qua các nước Việt Nam, Lào, 
Campuchia, Myanmar và Malaysia.

Giá trị (dân chủ, nhân quyền, tính minh 
bạch, năng lực giải trình) cũng là lĩnh vực 
mà Mỹ chú trọng trong cạnh tranh với 
Trung Quốc để nâng tầm ảnh hưởng chính 
trị của mình ở khu vực. Mỹ khẳng định, 
“thông qua cam kết ngoại giao, hỗ trợ nước 
ngoài và làm việc với các tổ chức khu vực, 
Mỹ sẽ là đối tác trong việc củng cố các thể 
chế dân chủ, pháp quyền và quản trị dân 
chủ có trách nhiệm”ai). Ở Đông Nam Á, 
Mỹ đấu tranh cho nền dân chủ và đưa nền 
dân chủ trở lại Myanmar'12), cùng các đồng 
minh ở khu vực tạo dựng nền tảng an ninh 
cho dân chủ phát triển(13). Mỹ cũng không 
ít lần lên tiếng chỉ trích vấn đề nhân quyền 

ở Campuchia, Thái Lan, Philippines, 
Brunei. Trong khi đó, Trung Quốc đã gửi đi 
thông điệp rõ ràng rằng nước này không 
thực sự quan tâm tới chế độ hay hệ thống 
chính trị nào đang điều hành các quốc gia 
Đông Nam Á(14).

2. Về quân sự - an ninh

Quân sự là một trong lĩnh vực chủ chốt 
của cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và 
Trung Quốc ở Đông Nam Á. Mỹ đã có một 
quá trình dài can dự về quân sự - an ninh 
ở khu vực mà lâu đời nhất chính là cơ chế 
đồng minh Mỹ - Philippines và Mỹ - Thái 
Lan. Với thỏa thuận được ký đầu năm 
2023, Mỹ có thể tiếp cận và sử dụng tới 9 
căn cứ quân sự ở Philippines. Giữa Mỹ và 
Thái Lan đang có các hiệp định quân sự 
chung và hai bên thường xuyên tổ chức 
cuộc tập trận Hổ mang Vàng. Ngày 
29 /11/1994, Brunei và Mỹ ký biên bản ghi 
nhớ (MoU) về hợp tác quân sự và quốc 
phòng. Thỏa thuận bao gồm các cuộc tập 
trận chung, chương trình huấn luyện và 
các hình thức hợp tác quân sự khác giữa 
hai quốc gia. MoU nay vẫn còn hiệu lực cho 
đến ngày nay(15). Mỹ hợp tác với Singapore 
trong tất cả các vấn đề an ninh, bao gồm 
an ninh biên giới, an ninh hàng hải, phòng 
bị quân sự, chống phổ biến vũ khí hạt 
nhân, an ninh mạng và chống khủng bố 
với nhiều thỏa thuận khác nhau, trong đó 
MoU về việc Mỹ được quyền tiếp cận các 
cơ sở hải quân và không quân tại 
Singapore (ký năm 1990, được gia hạn 
năm 2019, có hiệu lực tới năm 2035)(16). 
Cho đến nay, hợp tác quốc phòng của 
Malaysia với Mỹ được coi là mối quan hệ 



32 Nghiên cứu Đông Nam À, sô' 4/2023

quân sự song phương với nước ngoài được 
thể chế hóa nhất của chính phủ Malaysia, 
bao gồm các khóa đào tạo cho các sĩ quan 
Malaysia tại các trường cao đẳng quân sự 
của Mỹ và các cuộc tập trận quân sự chung 
(tập trận Keris Strike và tập trận Chiến 
binh Bersama). Mỹ cũng tài trợ gần 200 
triệu USD cho Lực lượng vũ trang 
Malaysia (MAF) nhằm nâng cao nhận thức 
về lĩnh vực hàng hải, bao gồm cam kết 
cung cấp 12 đơn vị máy bay không người 
lái (UAV) ScanEagle(17).

Indonesia với Mỹ đã có tập trận quân 
sự chung từ năm 1989. Hai bên đang có 
các khuôn khổ huấn luyện, tập trận chung 
như Garuda Shield, CARAT và RIMPAC. 
Chương trình đối tác Nhà nước được thiết 
lập năm 2006. Indonesia cũng mua một số 
lượng lớn các trang thiết bị quân sự cũng 
như nhận được nhiều hỗ trợ an ninh - 
quân sự từ Mỹ(18). Thỏa thuận quân sự 
giữa Mỹ và Timor Leste tháng 10/2002 
cho phép nhân viên quân sự Mỹ đến 
Timor Leste để thực hiện các nhiệm vụ 
nhân đạo, đào tạo, tập trận...(19) Mỹ và 
Campuchia đã từng có các hình thức hợp 
tác quân sự, trong đó có cuộc trận chung 
Angkor Sentinel(20) nhưng sự không rõ 
ràng của việc Campuchia cho Trung Quốc 
thuê căn cứ hải quân Ream đã khiến quan 
hệ quân sự giữa hai bên gặp nhiều trở 
ngại. Hợp tác quân sự Mỹ - Lào mới chỉ 
dừng ở cơ chế Đối thoại quân sự song 
phương, Mỹ đào tạo quân nhân cho Lào 
tham gia các diễn đàn/hội nghị quốc 
phòng ASEAN và khu vực...(21) Thời gian 
ngắn ngủi cầm quyền của chính quyền dân 
sự ở Myanmar (2016 - 2021) chưa kịp để

Mỹ và Myanmar có những hợp tác quân 
sự thực chất.

Là nước thúc đẩy hợp tác quân sự muộn 
hơn với các quốc gia Đông Nam Á nhưng 
Trung Quốc cũng đã có ảnh hưởng quân sự 
đáng kể tại một số quốc gia Đông Nam Á. 
Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Nga và Ân Độ 
là những nước cung cấp trang thiết bị quân 
sự chủ yếu cho quân đội Myanmar trong 
những năm gần đây(22). Trong đó, Trung 
Quốc là đối tác cung cấp vũ khí lớn nhất 
của Myanmar với 68% tổng lượng vũ khí 
nhập khẩu của quốc gia Đông Nam Á này 
giai đoạn 2013 - 2017(23), và tiếp tục duy 
trì vị trí số 1 trong giai đoạn 2017 - 2021 
với 36% thị phần, tiếp theo là Nga (27%) 
và Ấn Độ (17%)(24). Trung Quốc cũng là đối 
tác quốc phòng lớn nhất của Campuchia. 
Trong giai đoạn 1999 - 2018, Trung Quốc 
chiếm tới 45,2% tổng nguồn nhập khẩu vũ 
khí của Campuchia trong khi đối tác cung 
cấp trang thiết bị quốc phòng lớn thứ hai 
cho Campuchia là Ukraine chỉ chiếm 
21,4%(25). Trung Quốc và Campuchia đã ký 
các thỏa thuận hợp tác quân sự, trong đó 
có việc nước này cung cấp (viện trợ, bán) 
xe tăng, bán trực thăng cho Campuchia. 
Hai nước cũng đã tiến hành các cuộc tập 
trận Rồng Vàng trên đất Campuchia. Đặc 
biệt, Campuchia đã cho Trung Quốc thuê 
căn cứ hải quân chiến lược Ream. Tương tự 
như Campuchia, Trung Quốc cũng là đối 
tác quốc phòng lớn nhất của Lào khi cung 
cấp tới 37% tổng nhập khẩu trang thiết bị 
quân sự của quốc gia Đông Nam Á này giai 
đoạn 1999 - 2018(26).

Trước cuộc đảo chính quân sự ở Thái 
Lan vào năm 2014, Mỹ là nước cung cấp
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trang thiết bị quân sự lớn nhất cho Thái 
Lan. Tuy nhiên, quan hệ Mỹ - Thái Lan xấu 
đi sau vụ đảo chính khiến Trung Quốc vươn 
lên trở thành đối tác quân sự hàng đầu của 
đất nước chùa vàng. Theo số liệu của Viện 
Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI), 
Trung Quốc vươn lên trở thành nước cung 
cấp trang thiết bị quân sự lớn thứ hai của 
Thái Lan giai đoạn 2014 - 2018, chỉ đứng 
sau Hàn Quốc và Ukraine (266 triệu USD 
so với 292 triệu USD và 276 triệu USD), 
đưa Trung Quốc trở thành đối tác quốc 
phòng lớn thứ 4 của Thái Lan (11%) giai 
đoạn 1999 - 2018 (sau Mỹ - 21,4%, Thụy 
Điển - 13,5% và Ukraine - 12,6%)(27). Đặc 
biệt, trong giai đoạn 2017 - 2021, Trung 
Quốc tiếp tục là đối tác cung cấp trang thiết 
bị quốc phòng lớn thứ 2 cho Thái Lan, 
chiếm 20% tổng nhập khẩu của quốc gia 
Đông Nam Á này, chỉ sau Hàn Quốc (25%). 
Đáng chú ý, cũng trong giai đoạn 2017 - 
2021, Thái Lan trở thành đối tác nhập 
khẩu trang thiết bị quân sự lớn thứ ba của 
Trung Quốc, chiếm 5% tổng thị phần, sau 
Pakistan (47%) và Bangladesh (16%)(28).

Ở Đông Nam Á hải đảo, trong chuyên 
thăm Trung Quốc năm 2005 của Tổng 
thống Indonesia, Trung Quốc và Indonesia 
đã ký bản ghi nhớ về hợp tác công nghệ 
quân sự nhằm phát triển tên lửa tầm ngắn 
và tầm trung. Indonesia cũng đặt hàng 
Trung Quốc tên lửa chống hạm loại YJ-82/- 
802 trị giá 11 triệu USD. Năm 2014, 
Indonesia đã trang bị tên lửa C-705 nhập 
khẩu từ Trung Quốc cho 3 tàu KCR-40(29). 
Từ năm 2011, Trung Quốc và Indonesia 
bắt đầu có các cuộc trận chung mang tên 
Lưỡi dao sắc bén. Tuy nhiên, giới quan 

chức quân đội Indonesia vẫn nghi ngờ mục 
tiêu hợp tác quân sự của Trung Quốc(30). Đó 
là lý do mà từ năm 2009 đến nay, mặc dù 
Indonesia tăng cường mua vũ khí từ Trung 
Quốc nhưng nền kinh tế lớn thứ hai thế 
giới vẫn chỉ xếp thứ 8 trong các nước bán 
vũ khí cho Indonesia giai đoạn 1999 - 2018 
trong khi Mỹ là đối tác lớn thứ 5 của 
Indonesiaí31).

Đặc biệt, trong giai đoạn 2017 - 2021, 
Mỹ vươn lên trở thành nước cung cấp 
trang thiết bị quân sự lớn thứ hai cho 
Indonesia khi chiếm tới 23% tổng giá trị 
nhập khẩu trang thiết bị quân sự của nước 
này(32). Hợp tác quân sự giữa Philippines 
và Trung Quốc là rất ít ỏi. Bước sang 
những năm đầu thế kỷ XXI tới nay, hợp 
tác quân sự giữa Philippines và Trung 
Quốc chỉ diễn ra dưới thời Tổng thống 
Arroyo khi Trung Quốc cũng cung cấp cho 
Philippines hỗ trợ quân sự trị giá khoảng 
1,2 triệu USD, mời Philippines tham gia 
tập trận chung, và ký một loạt biên bản 
ghi nhớ hợp tác về quốc phòng và an 
ninh(33). Dù chính quyền Tổng thống 
Duterte nghiêng hẳn về Trung Quốc trong 
chính sách đối ngoại nhưng hai nước gần 
như chưa có hợp tác quân sự nào cụ thể.

Năm 2005, MoU về hợp tác quốc phòng 
giữa Malaysia và Trung Quốc được ký kết. 
Dưới thời Thủ tướng Najib Abdul Razak, 
hợp tác quốc phòng giữa Malaysia với 
Trung Quốc nổi bật với nhiều hoạt động 
trao đổi cấp cao, các cuộc tập trận song 
phương có quy mô, hợp tác công nghiệp 
quốc phòng, các chuyến thăm hải quân 
ngày càng tăng. Năm 2014, hai nước đạt 
thỏa thuận sơ bộ về việc Malaysia mua hệ 
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thống tên lửa đất đối không LY-80/Hongqi 
16, nhưng thỏa thuận đã không trở thành 
hiện thực. Thay vào đó, hai nước đạt được 
thỏa thuận hợp tác đóng 18 tàu tuần duyên 
cho Malaysia. Bốn tàu đã hoàn thành và 
hai tàu trong số này đã được Malaysia đưa 
vào sử dụng vào tháng 3/2021. Hai nước 
cũng đã tiến hành các cuộc tập trận chung 
Aman - Youyi từ năm 2014. Tập trận 
Aman - Youyi 2015 đã được nâng cấp 
thành tập trận chung giữa Trung Quốc và 
ASEAN. Cũng từ 2015, tàu hải quân Trung 
Quốc đã nhiều lần thăm hữu nghị các cảng 
của Malaysia. Mặc dù có hiệp định hợp tác 
quân sự với Mỹ nhưng theo số liệu ít ỏi mà 
SIPRI cung cấp đến năm 2018 thì Trung 
Quốc và Hàn Quốc là 2 quốc gia duy nhất 
cung cấp trang thiết bị quân sự cho Timor 
Leste kể từ khi nước này giành được độc 
lập (2002) đến năm 2018, Trung Quốc 
chiếm 56% (18 triệu USD) và Hàn Quốc 
chiếm 44% (14 triệu USD)(34).

Một không gian cạnh tranh quan trọng 
khác giữa Mỹ và Trung Quốc ở Đông Nam 
Á là Biển Đông. Kể từ năm 2009 khi 
Trung Quốc chính thức tuyên bố chủ quyền 
trong khuôn khổ của bản đồ đường 9 đoạn, 
đặc biệt là kể từ khi Trung Quốc tiến hành 
quân sự hóa Biển Đông vào cuối năm 2013 
đến nay, Mỹ coi không gian biển, trong đó 
trọng tâm là Biển Đông đóng vai trò quan 
trọng trong chính sách của nước này đối 
với khu vực Đông Nam Á nói riêng và Ân 
Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung. 
Nếu như Trung Quốc ngày càng nâng cấp 
sự hiện diện, thực hiện các nỗ lực kiểm 
soát khu vực thông qua việc quân sự hóa 
các thực thể mà nước này chiếm đóng trái 

phép ở Hoàng Sa và Trường Sa của Việt 
Nam thì kể từ năm 2015 Mỹ đã triển khai 
Chương trình tự do hàng hải (FONOP). 
Với FONOP, tàu chiến và máy bay Mỹ đã 
được triển khai cho các nhiệm vụ tuần tra 
ở Biển Đông. Các tàu của Hải quân Mỹ đã 
thường xuyên di chuyển trong giới hạn 12 
dặm của các đảo nhân tạo do Trung Quốc 
bồi đắp ở Trường Sa và các thực thể ở 
Hoàng Sa của Việt Nam để khẳng định 
rằng đây là một phần của vùng biển quốc 
tế, đồng thời thách thức yêu sách bất hợp 
pháp của Trung Quốc ở vùng biển này.

Mỹ hỗ trự các nước như Philippines và 
Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp 
luật trên biển thông qua việc cung cấp 
nhiều tàu tuần tra trên biển cho hai quốc 
gia này. Với Sáng kiến an ninh biển (MSI) 
được triển khai vào năm 2016, Mỹ tiếp tục 
có các hỗ trợ nâng cao năng lực kiểm soát 
biển cho các quốc gia Đông Nam Á khác 
như Singapore, Indonesia, Malaysia. Tháng 
6/2021, Mỹ và Indonesia xây dựng Trung 
tâm Đào tạo biển có trị giá 3,5 triệu USD ở 
khu vực chiến lược Batam, trên quần đảo 
Riau ngay lối vào Eo biển Malacca từ Biển 
Đông®5). Mỹ cũng đồng thời xây dựng các 
“liên minh mới” như nhóm Bộ tứ và liên 
minh AUKUS để đối phó lại với Trung 
Quốc ở nhiều không gian, đặc biệt là trong 
không gian biển, trong đó có Biển Đông. 
Nếu như trong khuôn khổ của AUKUS, Mỹ, 
Australia và Anh có nhiều hoạt động hợp 
tác ba bên về nâng cao năng lực vũ khí siêu 
thanh và chống (vũ khí) siêu thanh, năng 
lực tác chiến điện tử, không gian mạng, trí 
tuệ nhân tạo và quyền tự chủ, công nghệ 
lượng tử và các năng lực bổ sung dưới 
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biểní36), thì trong khuôn khổ của nhóm Bộ 
tứ, Mỹ cùng Nhật Bản, Australia và Ân Độ 
cam kết thúc đẩy một trật tự tự do, cởi mở 
dựa trên các quy tắc, đề cao vai trò của luật 
pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải, đặc 
biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật 
Biển (UNCLOS), hợp tác về an ninh hàng 
hải để giải quyết các thách thức đi ngược lại 
với nguyên tắc dựa trên luật lệ ở Biển Hoa 
Đông và Biển Đông* 37), động thái thách 
thức rõ ràng đối với các hành động phi 
pháp, bất chấp luật pháp quốc tế mà Trung 
Quốc thực hiện ở Biển Đông.

Kết luận

Trong những năm gần đây, cạnh tranh 
ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc ở khu 
vực chiến lược Đông Nam Á ngày càng gia 
tăng do sức mạnh ngày càng lớn của 
Trung Quốc và Mỹ gia tăng các động thái 
nhằm kiềm chế Trung Quốc, về chính trị 
- ngoại giao, ảnh hưởng của Trung Quốc 
nhìn chung vượt trội hơn Mỹ ở nhiều quốc 
gia Đông Nam Á khi ảnh hưởng kinh tế 
của nước này ngày một lớn và Trung Quốc 
chia sẻ nhiều giá trị với khu vực. Trong 
khi đó, với việc coi thúc đẩy dân chủ, nhân 
quyền, minh bạch và giải trình là mục tiêu 
quan trọng trong chính sách đối ngoại, 
ảnh hưởng chính trị của Mỹ ở khu vực 
dường như bị thu hẹp đáng kể. về quốc 
phòng - an ninh, Trung Quốc ngày càng 
vươn lên trở thành đối tác hàng đầu của 
Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan, 
Timor Leste. Nước này cũng đang dần trở 
thành đối tác quốc phòng quan trọng của 
Malaysia và Indonesia. Tuy nhiên, việc 
Trung Quốc không thay đổi lập trường, 

thậm chí gia tăng kiểm soát thực tế ở 
Biển Đông khiến nhiều nước trong khu 
vực tiếp tục coi Mỹ và các đồng minh của 
Mỹ ở khu vực như Nhật Bản và Australia 
là những đối tác quân sự - an ninh lớn 
nhằm tạo thế cân bằng ảnh hưởng nước 
lớn, qua đó duy trì hòa bình, ổn định và 
hợp tác ở khu vực./.
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